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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư Nông Nghiệp năm 2025. 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư Nông Nghiệp năm 2025. 

- Chủ đầu tư: UBND Đặc khu Trường Sa. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

- Địa điểm cung cấp: Bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Sản phẩm đáp ứng về mặt kỹ thuật khi đạt được 100% so với yêu cầu kỹ thuật: Nhà 

thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật bao gồm: bản tuyên bố đáp ứng, catalogue, 

tài liệu chứng nhận chất lượng, chứng minh nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa.  

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên 

quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 

mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Rau muống  - Hạt giống rau muống. 

2 Cải cay   - Hạt giống cải cay. 

3 Cải ngọt   - Hạt giống cải ngọt. 

4 Cải mầm   - Hạt giống cải mầm. 

5 Mùng tơi sẻ lai   - Hạt giống mùng tơi. 

6 Phân vi sinh Sông Danh  - Bao 30kg 

 - Độ ẩm: 30%; Hữu cơ: 15%;  P2O5hh: 1,5%; Acid 

Humic: 2,5%; 

Trung lượng: Ca: 1,0%; Mg: 0,5%; S: 0,3%; 

 - Các chủng Vi sinh vật hữu ích: Aspergillus sp: 1 x 

106 CFU/g; Azotobacter: 1x106CFU/g; Bacillus: 1×106 

CFU/g. 



7 Đất mùn trộn trấu, men vi 

sinh 1  

 - Bao 30kg. 

 - Đóng gói bao cẩn thận để vận chuyển đi xa. 

8 Phân trùn quế  - Phân trùn quế nguyên chất 100%. Trong đó mùn hữu 

cơ chiếm 50%, hơn 300 loại vi sinh và các loại khoáng 

đa trung vi lượng phù hợp cho quá trình sinh trưởng, 

phát triển các loại cây trồng. 

 - Đóng gói bao cẩn thận để vận chuyển đi xa. 

9 Heo   - Loại heo hơi, heo dân nuôi (không phải heo hơi CP).  

 - Trọng lượng mỗi con khoảng 80 - 120kg. 

 - Heo không ăn thức ăn của CP. 

10 Lưới che nắng  - Màu sắc: xanh hoặc đen. 

 - Độ che phủ 70%. 

 - Lưới che nắng cho lan, vườn ươm, cây trồng, vườn 

hoa, nhà lưới, lưới che rau.  

 - Che nắng ban công các tòa nhà cao tầng, sân thượng. 

 - Che nắng hồ bơi, lưới che nắng cho sân bóng đá, che 

nắng bãi giữ xe. 

 - Ngăn chặn côn trùng gây hại do có mắt lưới nhỏ, bền. 

 - Quy cách cuộn: 2m x 100m. 

11 Vôi bột  - Vôi nung chảy (Dùng trong công nông nghiệp). 

- Thông số: hàm lượng CaO: 85-90%. 

- Giản phần chua, chỉnh độ pH, cải tạo ao, cải tạo đất, 

bồn cây trồng, khử trùng môi trường, vệ sinh chuồng 

trại, chăn nuôi. 

 - Quy cách đóng gói: bao 30kg. 

Ghi chú: 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu sản phẩm (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để 

minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa 

chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù 

hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính 

năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu 

trong E-HSMT. 

Thuật ngữ “hoặc tương đương” tại E-HSMT này được hiểu là tương đồng về tiêu chuẩn 

sản xuất, công nghệ chế tạo, tính năng - hiệu quả - hiệu suất sử dụng,… 

Nhà thầu dự thầu lập bảng đề xuất về hàng hóa chào thầu, chi tiết theo đúng thông 

số phát hành của nhà sản xuất làm cơ sở đánh giá. 

Thông số yêu cầu nêu trên là thông số tối thiểu, các hàng hóa có thông số kỹ thuật 

cao hơn (kèm tài liệu chứng minh) đều được đánh giá đáp ứng. 

1.3. Các yêu cầu khác 

+ Thực hiện việc giao nhận hàng hóa theo đúng yêu cầu của E-HSMT, đảm bảo 

về chất lượng, chủng loại, số lượng và tiến độ thực hiện. 



+ Đóng gói, vận chuyển và bàn giao, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm giao hàng. 

+ Các nội dung khác: 

- Nhà thầu phải lập bảng so sánh tính đáp ứng thông số kỹ thuật giữa hàng hóa 

chào thầu và thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT. 

- Trình bày biện pháp vận chuyển, bàn giao hàng hóa cụ thể xuống tới tàu. 

- Có đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xử, thông số kỹ thuật rõ ràng. 

- Hàng hóa phải được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

+ Nghiệm thu, bàn giao: 

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm 

thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp 

luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để 

đảm bảo cho mình hoàn thành công việc. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí bắt đầu từ ngày nghiệm thu hoàn 

thành bàn giao. 

+ Bảo hành: 

- Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo thời gian bảo 

hành ≥ 12 tháng tính từ ngày công trình được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận nghiệm 

thu bằng văn bản và ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Giá trị tiền bảo hành: Theo quy định của hợp đồng. 

- Hình thức nộp tiền đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành: dưới dạng bảo lãnh 

của Ngân hàng hoặc hình thức khác theo quy định. 

- Thời hạn hoàn trả tiền bảo hành: Chủ đầu tư sẽ hoàn trả tiền bảo hành cho nhà 

thầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành và nhận đủ 

hồ sơ đề nghị của nhà thầu kèm theo biên bản xác nhận của các đơn vị thụ hưởng. 

Mục 2. Bản vẽ 

 Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ 

theo quy định của Chủ đầu tư. 


